
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 

 

Kính biếu 

 

Quyù Maõo 2023 



ÑAÏI - ÑAÏO   TAM - KYØ  PHOÅ - ÑOÄ 

(Cöûu thaäp baùt nieân) 

TOØA THAÙNH   TAÂY NINH 

                          THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 

 

 

 
 

 

 

CAO 

THƯỢNG 

CHÍ 

TÔN 

ĐẠI 

ĐẠO 

HÒA 

BÌNH 

DÂN 

CHỦ 

MỤC 

 

ĐÀI 

TIỀN 

SÙNG 

BÁI 

TAM 

KỲ 

CỘNG 

HƯỞNG 

TỰ 

DO 

QUYỀN 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2023 
Tháng Chạp (đủ) / Tháng Giêng (thiếu) 

Năm Nhâm Dần & Quý Mão 
Đạo lịch năm thứ 98 

  

 

 

Kính chuùc  Chö ÑaïÏo Höõu, 

Ñaïo Taâm haïnh höôûng moät 

naêm môùi Quyù Maõo traøn ñaày 

hoàng aân cuûa Ñöùc Chí Toân, 

Ñöùc Phaät Maãu vaø caùc Ñaáng 

Thieâng Lieâng. 

Toäc Ñaïo Sydney 

 
 
 

 
 

24-12 âl. Lễ đƣa Chƣ Thánh (Tiểu lễ) 
30-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rƣớc Chƣ Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

      

1 

TẾT  
DƢƠNG LỊCH 

10 th. 12  

 

2 

 

11  

 

3 

 

12  

 

4 

 

13  

 

5 

 

14  

 

6 

 

15  

 

7 

 

16  

 

8 

 

17  

 

9 

 

18  

 

10 

 

19  

 

11 

 

20  

 

12 

 

21  

 

13 

 

22  

 

14 

 

23  

 

15 

Lễ đƣa  
Chƣ Thánh  

(T.lễ) 

24  

 

16 

 

25  

 

17 

 

26  

 

18 

 

27  

 

19 

 

28  

 

20 

 

29  

 

21 
Lễ Giao Thừa, 

rƣớc Chƣ Thánh 
12 giờ khuya 

(T.lễ) 

30  

 

22 

TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th. 1  

 

23 

 

2  

 

24 

 

3  

 

25 

 

4  

 

26 

AUSTRALIA 
DAY 

 

5  

 

27 

 

6  

 

28 

 

7  

 

29 

 

8  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2023 
Tháng Giêng (thiếu) / Tháng Hai (đủ) 

Năm Quý Mão 
Đạo lịch năm thứ 98 

  

 

 

Nghĩa lý chữ Đạo rất cao siêu, khó mà giải 

rõ đƣợc, vì Đạo không có hình trạng nhƣ 

các sự vật ở thế gian. 

Đức Thích Ca gọi Đạo là Chơn Nhƣ, là 

Phật Tánh, là Bồ Đề. 

Đức Lão Tử gọi Đạo là Cốc Thần, là nguồn 

sanh ra Vũ Trụ vạn vật. 

Đức Khổng Tử gọi Đạo là Thái Cực, là 

Thiên lý. 

Danh từ tuy khác nhau, chớ tựu trung đều 

chỉ cái nguồn cội của Càn Khôn Vũ Trụ và 

Vạn Vật. Cái nguồn cội ấy khi còn bất động 

gọi là Đạo. Còn khi đã động mà chuyển 

hóa thì gọi là Đấng Tạo Hóa, là Thƣợng 

Đế, là Trời vậy.  

Trích từ: ĐẠI ĐẠO HỌC ĐƯỜNG 
Tài liệu huấn luyện chức sắc 

phẩm Giáo Hữu khóa Mậu Tuất (1958) 
 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ) 
15-1 âl.  Lễ Thƣợng Nguơn (Đại lễ) 

Kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-
Trùng-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th. 1 

Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ) 

9 th. 1  

 

31 th. 1 

 

10  

 

1 

 

11  

 

2 

 

12  

 

3 

 

13  

 

4 

 

14  

 

5 
Lễ Thƣợng 

Nguơn (Đ.lễ) 
K/n Đầu-Sƣ  

C-T-Đ 

15  

 

6 

 

16  

 

7 

 

17  

 

8 

 

18  

 

9 

 

19  

 

10 

 

20  

 

11 

 

21  

 

12 

 

22  

 

13 

 

23  

 

14 

 

24  

 

15 

 

25  

 

16 

 

26  

 

17 

 

27  

 

18 

 

28  

 

19 

 

29  

 

20 

 

1 th. 2  

 

21 

 

2  

 

22 

 

3  

 

23 

 

4  

 

24 

 

5  

 

25 

Lễ Hai Bà Trƣng 

6  

 

26 

 

7  

 

27 

 

8  

 

28 

 

9  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

March 2023 
Tháng Hai (đủ) / Tháng Hai nhuận (thiếu) 

Năm Quý Mão 
Đạo lịch năm thứ 98 

  

 

 

Đại Từ-Phụ xin thƣơng khai khiếu,  

Giúp trẻ thơ học hiểu văn-từ. 

Gần điều nên, lánh lẽ hƣ, 

Nƣơng gƣơm thần huệ đặng trừ nghiệt căn. 

Dò đƣờng Thánh khó khăn chẳng nại, 

Tùng khuôn hồng nhỏ dại lớn khôn. 

Buộc yêu thƣơng bạn đồng môn, 

Nghĩa nhân vẹn giữ xác hồn trăm năm. 

Nguyện tam-cang gìn tâm trọn đạo, 

Nguyện ngũ-thƣờng hiếu thảo làm khuôn. 

Nguyện nên hƣơng hỏa tông đƣờng, 

Nguyện thƣơng lê-thứ trong trƣờng công 

danh. 

Trích từ “KINH VÀO HỌC” 
KINH THIÊN-ĐẠO VÀ THẾ-ĐẠO 

 

 
 

15-2 âl. Vía Đức Thái Thƣợng Lão Quân 
(Đại lễ) 

19-2 âl. Vía Đức Phật Quan Âm (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

  

1 

 

10 th. 2  

 

2 

 

11  

 

3 

 

12  

 

4 

 

13  

 

5 

 

14  

 

6 
Vía Đức Thái 
Thƣợng Lão 

Quân (Đ.lễ) &  
Labour Day (WA) 

15  

 

7 

 

16  

 

8 

 

17  

 

9 

 

18  

 

10 

Vía Đức Phật 
Quan Âm (Đ.lễ) 

19  

 

11 

 

20  

 

12 

 

21  

 

13 
Canberra Day (ACT) 

Adelaide Cup Day 
(SA) 

Eight Hours Day 
(TAS) 

Labour Day (VIC) 

22  

 

14 

 

23  

 

15 

 

24  

 

16 

 

25  

 

17 

 

26  

 

18 

 

27  

 

19 

 

28  

 

20 

 

29  

 

21 

 

30  

 

22 

 

1 th. 2 nh.  

 

23 

 

2  

 

24 

 

3  

 

25 

 

4  

 

26 

 

5  

 

27 

 

6  

 

28 

 

7  

 

29 

 

8  

 

30 

 

9  

 

31 

 

10  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

April 2023 
Tháng Hai nhuận (thiếu) / Tháng Ba (thiếu) 

Năm Quý Mão & Giáp Thìn 
Đạo lịch năm thứ 98 

  

 

 
 

ÐỨC CAO THƯỢNG PHẨM giáng cơ 

Ðổi tục về Tiên sắc đƣợm nhuần, 

Rƣới chan cho khắp giọt hồng ân. 

Rừng tòng thanh nhã say mùi Ðạo, 

Bể khổ mênh mang vớt khách trần. 

Linh dƣợc đầy bầu là cội ái, 

Kinh luân nặng túi ấy nguồn nhân. 

Buồm trƣơng lái vững chờ sông Lệ, 

Ðƣa chiếc thuyền Sen dựa đảnh thần. 
 

CAO THƯỢNG SANH họa nguyên vận 

Hứng giọt nhành dƣơng đã gội nhuần, 

Sao cho xứng đáng hƣởng Thiên ân. 

Lóng chuông cảnh tỉnh tan niềm tục,  

Dìu khách phồn hoa lánh bể trần. 

Từ ái là nền xây cảnh trí, 

Nâu sồng luyện tánh đắp non nhân. 

Xôn xao bến huệ trƣơng buồm hạnh, 

Mƣợn sức huyền linh đến bến thần.  
 

Trích từ: Thông Tin số 97, ngày 26 /4/1974 
 

 

1-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thƣợng Phẩm 
(Tiểu lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

     

1 

 

11 th. 2 nh.  

 

2 

 

12  

 

3 

 

13  

 

4 

 

14  

 

5 

 

15  

 

6 

 

16  

 

7 

Easter 
Good Friday 

17  

 

8 

 

18  

 

9 

 

19  

 

10 

Easter Monday 

20  

 

11 

Easter Tuesday 
(TAS) 

21  

 

12 

 

22  

 

13 

 

23  

 

14 

 

24  

 

15 

 

25  

 

16 

 

26  

 

17 

 

27  

 

18 

 

28  

 

19 

 

29  

 

20 

KN Đức Cao 
Thƣợng Phẩm 

(T.lễ) 

1 th. 3  

 

21 

 

2  

 

22 

 

3  

 

23 

 

4  

 

24 

 

5  

 

25 

ANZAC DAY 

6  

 

26 

 

7  

 

27 

 

8  

 

28 

 

9  

 

29 

Quốc Tổ 
Hùng Vƣơng 

10  

 

30 

 

11  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

May 2023 
Tháng Ba (thiếu) / Tháng Tư (đủ) 

Năm Quý Mão 
Đạo lịch năm thứ 98 

  

 

 

Về phƣơng pháp hành thiện Bần Đạo 

nói: Chơn Pháp bên Phước Thiện có 

điều này trọng yếu hơn hết, từ bực 

Hành Thiện muốn lên Giáo Thiện phải 

tạo nghiệp cho đủ 12 gia đình theo 

chơn pháp. 

Giáo Nhi từ trƣớc cho lên Giáo Thiện là 

thể theo lòng từ bi bác ái của Đức Chí 

Tôn mà ân tứ, nhƣng Giáo Nhi có thể 

lên Lễ sanh chớ không đƣợc lên Giáo 

Thiện, vì thiếu luật tạo nghiệp cho 12 

gia đình. Nếu thiếu một ngƣời trong số 

12 ngƣời ấy, thì phải dừng lại bực 

Hành Thiện mà thôi, chớ không thăng 

lên Giáo Thiện. ... ... ... 

Trích từ: Lời Thuyết Ðạo của Ðức HỘ PHÁP 
Q.4-Bài 24  

 

26-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thƣợng Sanh 
(Tiểu lễ) 

22-5 dl. Vía Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 
(Tiểu lễ) 

8-4 âl. Vía Đức Phật Thích Ca (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chƣ Thánh Phƣớc-Thiện 
(Nam & Nữ) 

10-4 âl. Kỷ niệm Đức Phạm Hộ Pháp qui 
Thiên (Tiểu lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 

Labour Day 
(QLD)  

May Day (NT) 

12 th. 3  

 

2 

 

13  

 

3 

 

14  

 

4 

 

15  

 

5 

 

16  

 

6 

 

17  

 

7 

 

18  

 

8 

 

19  

 

9 

 

20  

 

10 

 

21  

 

11 

 

22  

 

12 

 

23  

 

13 

 

24  

 

14 

Mothers’ Day 

25  

 

15 

KN Đức Cao 
Thƣợng Sanh 

(T.lễ) 

26  

 

16 

 

27  

 

17 

 

28  

 

18 

 

29  

 

19 

 

1 th. 4  

 

20 

 

2  

 

21 

 

3  

 

22 

Vía Đức Nguyệt 
Tâm Chơn 
Nhơn (T.lễ) 

4  

 

23 

 

5  

 

24 

 

6  

 

25 

 

7  

 

26 
Vía Đức Phật 

Thích Ca (Đ.lễ) 
K/n Chƣ Thánh 
Phƣớc Thiện 

8  

 

27 

 

9  

 

28 

KN Đức Phạm 
Hộ Pháp qui 
Thiên (T.lễ) 

10  

 

29 

Reconciliation 
Day (ACT) 

11  

 

30 

 

12  

 

31 

 

13  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

June 2023 
Tháng Tư (đủ) / Tháng Năm (đủ) 

Năm Quý Mão 
Đạo lịch năm thứ 98 

  

 

 
 

Phải biết thân thích cùng cả nhơn vật 

tức là tìm nguyên do của Vạn Linh 

cùng Chí Linh.  

Phải ân hậu và khoan hồng.  

Phải thanh nhàn đừng vị kỷ.  

Phải bình tĩnh nghĩa là đừng chịu ảnh 

hƣởng của họa, phƣớc, buồn, vui (tập 

tánh không không đừng nhiểm, vui 

cũng vui, buồn cũng buồn, nhƣng đừng 

để nọc buồn vui thấm vào chơn tánh). 

Phải độ lƣợng, khoan dung, tha thứ.  

Phải vui vẻ, điều hoà, tự chủ, và quyết 

đoán. 

Giữ linh tâm làm căn bổn. Hiếu hạnh 

với Chí Tôn và Phật Mẫu.  
 

Trích từ “Phương Luyện Kỷ” 
của PHẠM HỘ PHÁP  

 

5-5  âl. Lễ sinh nhật Đức Phạm Hộ Pháp 
(Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

   

1 

 

14 th. 4  

 

2 

 

15  

 

3 

 

16  

 

4 

 

17  

 

5 

Western 
Australia Day 

(WA) 

18  

 

6 

 

19  

 

7 

 

20  

 

8 

 

21  

 

9 

 

22  

 

10 

 

23  

 

11 

 

24  

 

12 

Queen’s 
Birthday  

(ex. QLD & WA) 

25  

 

13 

 

26  

 

14 

 

27  

 

15 

 

28  

 

16 

 

29  

 

17 

 

30  

 

18 

 

1 th. 5  

 

19 

 

2  

 

20 

 

3  

 

21 

 

4  

 

22 

Lễ sinh nhật 
Đức Phạm Hộ 

Pháp (Đ.lễ) 

5  

 

23 

 

6  

 

24 

 

7  

 

25 

 

8  

 

26 

 

9  

 

27 

 

10  

 

28 

 

11  

 

29 

 

12  

 

30 

 

13  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

July 2023 
Tháng Năm (đủ) / Tháng Sáu (thiếu) 

Năm Quý Mão 
Đạo lịch năm thứ 98 

  

 

 
 

Vì tại sao Thầy muốn cho các con mặc 

đồ bô vải chăng?  

Vì bô vải là tấm gƣơng đạo đức; các 

con đã rõ đạo thì biết đức cần kiệm là 

đức hạnh đầu trong lúc các con còn 

ở thế gian nầy. Nhƣ sự lãng phí se 

sua ở đời nầy, Thầy cũng cho là một 

việc tổn đức vậy. 

 
Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1-Bài 37 

(12 Octobre 1926) 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

     

1 

 

14 th. 5  

 

2 

 

15  

 

3 

 

16  

 

4 

 

17  

 

5 

 

18  

 

6 

 

19  

 

7 

 

20  

 

8 

 

21  

 

9 

 

22  

 

10 

 

23  

 

11 

 

24  

 

12 

 

25  

 

13 

 

26  

 

14 

 

27  

 

15 

 

28  

 

16 

 

29  

 

17 

 

30  

 

18 

 

1 th. 6  

 

19 

 

2  

 

20 

 

3  

 

21 

 

4  

 

22 

 

5  

 

23 

 

6  

 

24 

 

7  

 

25 

 

8  

 

26 

 

9  

 

27 

 

10  

 

28 

 

11  

 

29 

 

12  

 

30 

 

13  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

August 2023 
Tháng Sáu (thiếu) / Tháng Bảy (đủ) 

Năm Quý Mão 
Đạo lịch năm thứ 98 

  

 

 

Một lời giao kết dù cho nát thân cũng 

không dời đổi. Trung thì bền lòng nhƣ 

sắt đá. Cang dũng thì coi sự chết nhƣ 

mảnh lông hồng, trọng nghĩa nhƣ Thái 

sơn, khí tiết thì chói lòa Nhựt Nguyệt. 

Ngài là một nhơn vật phi thƣờng một vị 

Thánh nhơn tại thế vậy. 

... ... ... 
Là ngƣời tu hành, chuộng cái hay, chê 

cái dở, hằng dọn mình cho đƣợc thanh 

khiết hầu lập nên thiên vị, chúng ta lại 

chẳng bắt chƣớc lập nên một vài đức tốt 

của Ðức Quan Thánh để cho ra mặt phi 

thƣờng trong cửa Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ 

Ðộ hay sao?... ... ...  
 

Trích từ: TIỂU SỬ VÀ LỜI THUYẾT ÐẠO 
CỦA ÐỨC THƯỢNG SANH 

(Thuyết về ÐỨC QUAN THÁNH ÐẾ QUÂN 
Nhân ngày Vía của Ngài 24/6/BÍNH NGỌ-1966)  

 

24-6 âl. Vía Đức Quan Thánh Đế Quân 
(Đại lễ) 

15-7 âl. Lễ Trung Nguơn (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chƣ Thánh Cửu-Trùng-
Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

31 th. 7 

 

14 th. 6  

 

1 

 

15  

 

2 

 

16  

 

3 

 

17  

 

4 

 

18  

 

5 

 

19  

 

6 

 

20  

 

7 

Picnic Day 
(NT) 

21  

 

8 

 

22  

 

9 

 

23  

 

10 

Vía Đức Quan 
Thánh Đế Quân 

(Đ.lễ) 

24  

 

11 

 

25  

 

12 

 

26  

 

13 

 

27  

 

14 

 

28  

 

15 

 

29  

 

16 

 

1 th. 7  

 

17 

 

2  

 

18 

 

3  

 

19 

 

4  

 

20 

 

5  

 

21 

 

6  

 

22 

 

7  

 

23 

 

8  

 

24 

 

9  

 

25 

 

10  

 

26 

 

11  

 

27 

 

12  

 

28 

 

13  

 

29 

 

14  

 

30 
Lễ Trung Nguơn 

(Đ.lễ) 
K/n Chƣ Thánh 
C-T-Đ và H-T-Đ 

15  

 

31 

 

16  

 

   



CAO DAI Temple of NEW SOUTH WALES - Thánh Thất NSW   114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 AUSTRALIA  Tel & Fax + 61 2  9740 5678 

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

September 2023 
Tháng Bảy (đủ) / Tháng Tám (đủ) 

Năm Quý Mão 
Đạo lịch năm thứ 98 

  

 

 
Thích nghĩa Kinh Phật Mẫu tại Ðài Cửu Long 

(Báo Ân Từ) 4 giờ chiều ngày rằm tháng 8 
năm Ðinh Hợi (1947) 

Bây giờ Bần Ðạo xin giảng từ câu Kinh 

cho toàn thể hiểu. 

"Tạo Hóa Thiên huyền vi Thiên Hậu, 

Chưởng Kim Bàn Phật Mẫu Diêu Trì." 

Từng Trời thứ chín gọi là Cung Tạo Hóa 

Thiên, có vị cầm quyền năng tạo đoan 

gọi là Thiên Hậu, nắm cả Kim Bàn tức là 

nắm đẳng cấp thiêng liêng điều khiển 

chơn linh gọi là Phật Mẫu Diêu Trì. Bên 

Á Ðông ngƣời ta thƣờng kêu Phật Mẫu 

là Mẹ sanh thờ bằng cốt tƣợng, cũng 

nhờ nơi Cửu Vị Tiên Nƣơng truyền bá 

còn lƣu lại ngày nay, là bọn đồng cốt, 

nhờ đồng cốt mà cả Á Ðông đều biết 

Phật Mẫu là Mẹ sanh của nhơn loại. 

 … … … 

Trích từ: Lời Thuyết Ðạo của Ðức HỘ PHÁP  
Q.1-Bài 31 

 

15-8 âl. Vía Đức Phật Mẫu & Lễ HộI Yến 
Diêu Trì Cung (Đại lễ) & Tết Trung 
Thu 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

 

17 th. 7  

 

2 

 

18  

 

3 

Fathers’ Day 
(AUS) 

19  

 

4 

 

20  

 

5 

 

21  

 

6 

 

22  

 

7 

 

23  

 

8 

 

24  

 

9 

 

25  

 

10 

 

26  

 

11 

 

27  

 

12 

 

28  

 

13 

 

29  

 

14 

 

30  

 

15 

 

1 th. 8  

 

16 

 

2  

 

17 

 

3  

 

18 

 

4  

 

19 

 

5  

 

20 

 

6  

 

21 

 

7  

 

22 

 

8  

 

23 

 

9  

 

24 

 

10  

 

25 

Queen’s 
Birthday (WA) 

11  

 

26 

 

12  

 

27 

 

13  

 

28 

 

14  

 

29 

Vía Đức Phật 
Mẫu (Đ.lễ) 

Tết Trung Thu 

15  

 

30 

 

16  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

October 2023 
Tháng Tám (đủ) / Tháng Chín (thiếu) 

Năm Quý Mão 
Đạo lịch năm thứ 98 

  

 

 
… … … 

Sự ghét lẫn và sự vô tình nếu đem 

vào nền Ðạo mà gieo truyền cho nhau, 

thay vì làm cho sanh linh thƣơng mến 

dìu dắt nhau, lại làm cho chúng sanh 

càng hiềm thù nhau, rồi rốt cuộc lại thì 

một trƣờng náo nhiệt phải làm cho tánh 

mạng của chúng nó vì đó mà phải bỏ 

liều; đem giọt máu vô tâm nhuộm cả 

tinh thần bị đày vào biển khổ đời đời 

kiếp kiếp đó. Ðức Từ Bi hằng nói, 

Ðạo lập thành là do nơi tâm chí của 

các đạo hữu, nhứt là các Chức Sắc 

Thiên Phong. Phàm một việc chi muốn 

thuận lòng trong Ðạo, cần phải hiệp 

các Thánh luận bàn, đoạn sẽ thi hành 

thì bƣớc Ðạo tự nhiên vững vàng... ... 

... 
 

Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1-Bài 84 
(20-04-1927- âl. 19-03-Ðinh Mão)   

 

18-8 âl. Vía Đức Lý Giáo Tông (Đại lễ) 
27-8 âl. Vía Đức Khổng Thánh (Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

      

1 

 

17 th. 8  

 

2 
Vía Đức Lý Giáo 

Tông (Đ.lễ) & 
Labour Day 

(NSW&ACT&SA) 
Queen’s Birthday 

(QLD) 

18  

 

3 

 

19  

 

4 

Lễ Trần Hƣng 
Đạo 

20  

 

5 

 

21  

 

6 

 

22  

 

7 

 

23  

 

8 

 

24  

 

9 

 

25  

 

10 

 

26  

 

11 

Vía Đức Khổng 
Thánh (Đ.lễ) 

27  

 

12 

 

28  

 

13 

 

29  

 

14 

 

30  

 

15 

 

1 th. 9  

 

16 

 

2  

 

17 

 

3  

 

18 

 

4  

 

19 

 

5  

 

20 

 

6  

 

21 

 

7  

 

22 

 

8  

 

23 

 

9  

 

24 

 

10  

 

25 

 

11  

 

26 

 

12  

 

27 

 

13  

 

28 

 

14  

 

29 

 

15  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập cửu niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

November 2023 
Tháng Chín (thiếu) / Tháng Mười (đủ) 

Năm Quý Mão 
Đạo lịch năm thứ 98 & 99 

  

 

 
của Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung 

ngày 23 tháng 8 năm Mậu Thìn 
(dl. 06-10-1928) 

... ... ... 

Ngày nào Ðạo chưa hòa, người 

chưa đủ sức kềm chế nhau, tương 

thân tương ái nhau, cho đủ tinh thần 

mẫn đạt, thƣơng yêu nâng đỡ nhau, 

Ðạo chƣa đủ ngƣời ngay chánh hiền 

lƣơng chỉ nẻo dẫn đƣờng, ngƣời Ðạo 

chƣa phủi sự tham danh chác lợi, trong 

Ðạo chƣa biết trật tự kính nhƣờng 

nhau, thì ngày ấy Ðạo chƣa trọn lành, 

thì chƣa một ai mong khỏi nội công mà 

tầm nơi địa vị Thiêng liêng đƣợc. 

... ... ...  
 

Trích từ: Tiểu Sử ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG  
THƯỢNG TRUNG NHỰT  (LÊ VĂN TRUNG) 

 

13-10 âl. Kỷ niệm Đức Quyền Giáo Tông Lê 
Văn Trung (Tiểu lễ) 

15-10 âl. Lễ Hạ Nguơn (Đại lễ) & Kỷ niệm 
Ngày Khai Đạo ĐĐTKPĐ 
Kỷ niệm Chƣ vị Thời-Quân Hiệp-
Thiên-Đài 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th. 10 

 

16 th. 9  

 

31 th. 10 

 

17  

 

1 

 

18  

 

2 

 

19  

 

3 

 

20  

 

4 

 

21  

 

5 

 

22  

 

6 

 

23  

 

7 

Melbourne Cup 
(VIC) 

24  

 

8 

 

25  

 

9 

 

26  

 

10 

 

27  

 

11 

 

28  

 

12 

 

29  

 

13 

 

1 th. 10  

 

14 

 

2  

 

15 

 

3  

 

16 

 

4  

 

17 

 

5  

 

18 

 

6  

 

19 

 

7  

 

20 

 

8  

 

21 

 

9  

 

22 

 

10  

 

23 

 

11  

 

24 

 

12  

 

25 

KN Đức Quyền 
Giáo Tông Lê 

Văn Trung (T.lễ) 

13  

 

26 

 

14  

 

27 
Lễ Hạ Nguơn 
(Đ.lễ) & K/n 

Ngày Khai Đạo 
& K/n T.Q. HTĐ 

15  

 

28 

 

16  

 

29 

 

17  

 

30 

 

18  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập cửu niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

December 2023 
Tháng Mười (đủ) / Tháng Mười Một (thiếu) 

Năm Quý Mão 
Đạo lịch năm thứ 99 

  

 

 
 

Kìa Quan viên Chức sắc bôn chôn,  

cũng lũ dại học khôn, 

Nọ binh lính Tổng làng chộn rộn,  

cũng lũ ngu ăn hổn. 

Mua phẩm hàm tƣớc hộ cầu tôn,  

tiền ngàn không sợ tốn. 

Cửa công huyện mãn nha còn, 

Dạ thƣa lƣỡi mỏi, cúi lòn lƣng cong. 

Lằn xanh ƣa hửi mùi đồng, 

Ham thân nô lệ mến vòng tôi con. 

Lớp lƣơng tháng chẳng tròn,  

nỗi vợ con ƣơng yếu, 

Rủi phải cơn thốn thiếu,  

chịu ngƣời níu kẻ đòi. 

Ðã quen tiếng buộc lời lơi, 

Gian làm ra phải lỗi dời thành ngay. 

Dày công đếm số mề đay, 

Mực văng nhuộm tánh, viết mài tiêu tâm. 

Có chi ham ....  

Đức Thái Bạch Giáng Cơ Đề Bút năm 1927 
Tài liệu đưọc trích từ “ÐẠO SỬ Quyển II  

Từ năm Ất Sửu (1925) đến năm Kỷ Tỵ (1929)”  
Biên Soạn: NỮ ÐẦU SƯ HƯƠNG HIẾU  

 

25-12 dl. Vía Đức Chúa Jésus (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

 

19 th. 10  

 

2 

 

20  

 

3 

 

21  

 

4 

 

22  

 

5 

 

23  

 

6 

 

24  

 

7 

 

25  

 

8 

 

26  

 

9 

 

27  

 

10 

 

28  

 

11 

 

29  

 

12 

 

30  

 

13 

 

1 th. 11  

 

14 

 

2  

 

15 

 

3  

 

16 

 

4  

 

17 

 

5  

 

18 

 

6  

 

19 

 

7  

 

20 

 

8  

 

21 

 

9  

 

22 

 

10  

 

23 

 

11  

 

24 
Vía Đức Chúa 

Jésus 
12 giờ khuya 

(Đ.lễ) 

12  

 

25 

Christmas day 

13  

 

26 

Boxing day &  
Proclamation 

Day (SA) 

14  

 

27 

 

15  

 

28 

 

16  

 

29 

 

17  

 

30 

 

18  

 

31 

 

19  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập cửu niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2024 
Tháng Mười Một (thiếu) / Tháng Chạp (đủ) 

Năm Quý Mão 
Đạo lịch năm thứ 99 

  

 

 

Giáo lý của nhà Phật, cần yếu là diệt tận 

phàm tâm tham, sân, si. Ngƣời tu hành 

đạo đức mà còn tích trữ lòng tham, thì 

không khi nào siêu phàm đạt Ðạo. 

Bổn phận của ngƣời tu là xả thân cầu 

đạo, xả phú cầu bần,... .... ... 

Ngƣời đời vì tham quyền lợi mà giết hại 

lẫn nhau, gây thù kết oán cũng vì tham... 

Sân là giận hờn gây gổ cải cọ, tánh tình 

nhỏ mọn, thắc mắc khó khăn, độ lƣợng 

hẹp hòi, thiếu lòng từ bi bác ái thì mất đức 

hạnh ngƣời tu, tự nhiên phải lánh xa cửa 

Phật... ... ... 

Si là mê tín dị đoan, đụng đâu nghe đó, 

không phân biệt đƣờng chánh lẽ tà, nên 

phải lầm vào Bàn môn Tả đạo không thoát 

khỏi bến mê... ... ... 

Trích từ: GIẢNG ĐẠO CHƠN NGÔN (Bài số 21) 
Soạn giả Thái Đến Thanh 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 

TẾT  
DƢƠNG LỊCH 

20 th. 11  

 

2 

 

21  

 

3 

 

22  

 

4 

 

23  

 

5 

 

24  

 

6 

 

25  

 

7 

 

26  

 

8 

 

27  

 

9 

 

28  

 

10 

 

29  

 

11 

 

1 th. 12  

 

12 

 

2  

 

13 

 

3  

 

14 

 

4  

 

15 

 

5  

 

16 

 

6  

 

17 

 

7  

 

18 

 

8  

 

19 

 

9  

 

20 

 

10  

 

21 

 

11  

 

22 

 

12  

 

23 

 

13  

 

24 

 

14  

 

25 

 

15  

 

26 

AUSTRALIA 
DAY 

16  

 

27 

 

17  

 

28 

 

18  

 

29 

 

19  

 

30 

 

20  

 

31 

 

21  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập cửu niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2024 
Tháng Chạp (đủ) / Tháng Giêng (thiếu) 

Năm Quý Mão & Giáp Thìn 
Đạo lịch năm thứ 99 

  

 

 
 

... ... ...Những kẻ nào đã làm môn đệ 
của "Tà Thần Tinh Quái" thì không thế 
gì làm môn đệ Thầy đặng. 

Lẽ Chánh tự nhiên có lẽ Tà, 

Chánh Tà hai lẽ đoán sao ra. 

Sao ra Tiên Phật người trần tục, 

Trần tục muốn thành phải đến Ta. 

... Những kẻ đã hƣởng hết phúc hậu từ 

mấy đời trƣớc, nay lại còn phạm Thiên 

Ðiều, thì tội tình ấy thế chi giải nổi. Mấy 

con biết luật hình thế gian còn chƣa tƣ 

vị thay, huống là Thiên Ðiều thì tránh 

sao cho lọt?... ... ...  
 

Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1-Bài 03 
20-02-1926 (âl. 08-01-Bính Dần) 

 

24-12 âl. Lễ đƣa Chƣ Thánh (Tiểu lễ) 
30-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rƣớc Chƣ Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ) 
15-1 âl. Lễ Thƣợng Nguơn (Đại lễ) 

Kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-
Trùng-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

   

1 

 

22 th. 12  

 

2 

 

23  

 

3 

Lễ đƣa  
Chƣ Thánh  

(T.lễ) 

24  

 

4 

 

25  

 

5 

 

26  

 

6 

 

27  

 

7 

 

28  

 

8 

 

29  

 

9 
Lễ Giao Thừa, 

rƣớc Chƣ Thánh 
12 giờ khuya 

(T.lễ) 

30  

 

10 

TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th. 1  

 

11 

 

2  

 

12 

 

3  

 

13 

 

4  

 

14 

 

5  

 

15 

 

6  

 

16 

 

7  

 

17 

 

8  

 

18 

Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ) 

9  

 

19 

 

10  

 

20 

 

11  

 

21 

 

12  

 

22 

 

13  

 

23 

 

14  

 

24 
Lễ Thƣợng 

Nguơn (Đ.lễ) 
K/n Đầu-Sƣ  

C-T-Đ 

15  

 

25 

 

16  

 

26 

 

17  

 

27 

 

18  

 

28 

 

19  

 

29 

 

20  
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NGÀY VÍA, LỄ CÁC ĐẤNG 
Tham chiếu: 

● Đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 25-06-Nhâm Tý (dl. 04/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 60/TL ngày 11-07-Nhâm Tý (dl. 19/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 24/TL/CQ-HTĐ ngày 22-04-Ất Mão (dl. 01/06/1975) 

      

1 tháng 1  Lễ Giao-Thừa, rƣớc Chƣ-Thánh  Tiểu lễ  
9 tháng 1  Vía Đức CHÍ-TÔN  Đại lễ  
15 tháng 1  Lễ Thƣợng-Nguơn  

Lễ kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-Trùng-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 2  Vía Thái-Thƣợng Lão-Quân  Đại lễ  
19 tháng 2  Vía Đức Phật Quan-Âm  Đại lễ  
1 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thƣợng-Phẩm  Tiểu lễ 
26 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thƣợng-Sanh  Tiểu lễ 
8 tháng 4  Vía Đức Phật Thích-Ca  

Lễ kỷ-niệm Chƣ Thánh Phƣớc-Thiện (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

10 tháng 4  Lễ kỷ-niệm Đức Hộ-Pháp qui Thiên  Tiểu lễ 
5 tháng 5   Lễ sanh-nhựt Đức Hộ-Pháp  Đại lễ 
22-5 dl  Vía Đức Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn  Tiểu lễ 
24 tháng 6  Vía Quan-Thánh Đế-Quân  Đại lễ  
15 tháng 7  Lễ Trung-Nguơn  

Lễ kỷ-niệm Chƣ Thánh Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 8  Lễ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ  Đại lễ  
18 tháng 8  Vía Đức Lý Giáo-Tông  Đại lễ  
27 tháng 8  Vía Đức Khổng-Thánh  Đại lễ  
13 tháng 10  Lễ kỷ-niệm Đức Quyền Giáo-Tông  Tiểu lễ 
15 tháng 10  Lễ Hạ-Nguơn và kỷ-niệm ngày khai Đạo Đ.Đ.T.K.P.Đ.  

Lễ kỷ-niệm Chƣ vị Thời-Quân Hiệp-Thiên-Đài 
Đại lễ  

25-12 dl  Vía Đức Chúa Jésus  Đại lễ  
24 tháng 12 Lễ đƣa Chƣ Thánh Tiểu lễ 
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